




1 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 17/06/1992 058192008279 Khu phố 9. Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001010 SH Lại L+M+H+Đ

2 LÊ PHƯỚC ANH 28/08/1988 056088001340 Tổ Dân Phố 03, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 181 SH Lại L+M+H+Đ

3 BÙI THỊ KIM ÁNH 08/01/1985 056185006829 X. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 6346 SH Lại H

4 HỒ BẰNG 12/01/1979 056079016027 P. Cam Linh, T. Khánh Hòa Hợp lệ 349 - TTLX SH Lại H

5 NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH 19/08/1983 058183010287 Thôn 5, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001011 SH Lại L+M+H+Đ

6 NGUYỄN SỸ BÌNH 17/02/1994 060094000074 Khu Phố 13, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ B 182 SH Lại L+M+H+Đ

7 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 20/08/1997 058097006779 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 481/58001 SH Lại L+M+H+Đ

8 LÊ VĂN CÓ 18/02/1979 033079008146 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 6478 SH Lại H

9 LÊ NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 06/09/1994 060094009009 Khu Phố 6 Xã Hàm Tân, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 000998 SH Lại L+M+H+Đ

10 NGỤY VĂN CHIÊM 25/10/1970 058070000134 Thôn Tân Đức, Xã Phước Hữu, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 388 SH Lại H

11 NGUYỄN VĂN CHIẾN 10/10/1990 033090009176 Tổ Dân Phố Hạp Phú, Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000979 SH Lại L+M+H+Đ

12 TÀI ĐẠI CHÍNH 20/04/1985 058085009231 Thôn Phước Nhơn 3, Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000749 SH Lại H+Đ 

13 VÕ VĂN CHƯƠNG 01/04/1998 060098005740 Thôn Liêm Thái Xã Hồng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 000826 SH Lại L+M+H+Đ

14 NGUYỄN THÀNH DUY 26/11/1994 054094006268 Thôn Ha Nít, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000980 SH Lại L+M+H+Đ

15 MAI LÊ DUY 07/08/2001 060201002008 Xã Hàm Thuận, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 343/58001 SH Lại L+M+H+Đ

16 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 10/08/1994 056194010358 Kđt Lê Hồng Phong 1, P. Nam Nha Trang, T. Khánh Hòa Hợp lệ 366 SH Lại LT

17 VÕ THỊ DUYÊN 01/05/1992 044192003811 Thôn Bãi Giếng 2, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000689 SH Lại H

18 NGUYỄN THỊ THU ĐÀ 02/06/1985 058185004022 Thôn Long Bình 1, Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1m 0001002 SH Lại L+M+H+Đ

19 NGUYỄN NGỌC ĐANG 28/02/1997 060097014556 Thôn 3, Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 0001023 SH Lại L+M+H+Đ

20 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 08/09/1986 034086012371 Thôn Quán Thẻ 1, Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000751 SH Lại H

21 LÊ HOÀNG GIANG 01/12/1981 068081007833 19/2a Nguyễn Đình Chiểu, P. Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 187 SH Lại L+M+H+Đ

22 CAO GIÊNG 01/01/1983 056083000667 Thôn Cô Lắc, Xã Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Hợp lệ 504 SH Lại L+H

23 NGUYỄN TĂNG HOÀNG HẢI 27/11/1987 058087008478 Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 345/58001 SH Lại L+M+H+Đ

24 NGHIÊM TRƯỜNG HẢI 20/08/1979 060079002107 Khu Phố Phú Hòa Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 000827 SH Lại L+M+H+Đ

25 CAO THỊ THU HIỀN 23/07/1993 056193014289 Thôn Tà Giang 2, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000981 SH Lại L+M+H+Đ

26 NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN 20/02/1990 058190000905 Thôn Ba Tháp, Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000756 SH Lại M+H+Đ

27 NGUYỄN NGỌC HIỆP 26/12/2004 056204007577 Thôn Lạc An, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000982 SH Lại L+M+H+Đ
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28 VÕ NGỌC HOÀNG 22/04/1996 058096001572 Khu Phố 9, P. Đông Hải, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 304 SH Lại H

29 VŨ ĐÌNH HOÀNG 31/10/1967 060067002384 Tổ 7, Ấp Cẩm Đường, Xã Xuân Đường, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ 000757 SH Lại L+H

30 ĐOÀN TIỂU HỔ 09/04/1998 056098009626 Thôn Cam Khánh, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 001016 SH Lại L+M+H+Đ

31 HOÀNG SÔNG HỒNG 24/11/1975 020075008918 Tổ Dân Phố 6, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000921 SH Lại L+M+H+Đ

32 PHAN THANH HUÂN 16/05/2002 058202006725 Thôn Thủy Lợi, Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000758 SH Lại H

33 NGUYỄN HỮU HUỆ 07/06/1989 056089005280 Thôn Trung Hiệp 2 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 000828 SH Lại L+M+H+Đ

34 TRẦN MINH HÙNG 15/05/1982 058082000304 Thôn Ấn Đạt, Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000969 SH Lại L+M+H+Đ

35 TRƯƠNG MINH HUY 24/02/1994 068094006132 45 Nam Hồ, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ B 190 SH Lại L+M+H+Đ

36 BÙI ĐÌNH HƯNG 12/02/1974 036074001201 Xã Vũ Dương, Tỉnh Ninh Bình Hợp lệ B 347/58001 SH Lại L+M+H+Đ

37 TỪ HOÀNG HƯNG 23/12/1987 058087003923 Khu Phố 3, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 0001024 SH Lại L+M+H+Đ

38 VŨ ĐÌNH HƯNG 05/10/1999 075099008213 54/2, Ấp Xuân Đường, Xã Xuân Đường, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 000761 SH Lại LT

39 PHAN THỊ HƯƠNG 20/05/1991 040191024125 Xóm 7, Xã Nghĩa Đồng, Tỉnh Nghệ An Hợp lệ 000983 SH Lại L+M+H+Đ

40 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 23/03/1994 044194013700 TDP Nghĩa Cam. Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa Hợp lệ A1 6521 SH Lại H

41 LÊ HOÀNG ANH KIỆT 08/08/1992 056092013134 Thôn Trung Hiệp 1 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 000829 SH Lại L+M+H+Đ

42 NGUYỄN KIM KHOAN 23/06/1988 058188008810 Thôn Văn Lâm 3, Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001003 SH Lại L+M+H+Đ

43 LÊ XUÂN LÂM 19/3/1998 056098006847 Thôn Suối Sâu, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 286 SH Lại L+M+H+Đ

44 DIỆP NGỌC YẾN LINH 19/06/1989 084189008298 Khóm Mỹ Cầm A, Xã Cầu Ngang, Tỉnh Vĩnh Long Hợp lệ A1 000970 SH Lại L+M+H+Đ

45 ĐÀNG ANH LINH 19/09/1995 058095005488 Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 005746 SH Lại M

46 NGUYỄN THĂNG LONG 22/05/1964 042064001886 Tổ Dân Phố 14, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000971 SH Lại L+M+H+Đ

47 NGUYỄN DUY LONG 04/05/1988 051088009848 Thôn Ha Nít, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000984 SH Lại L+M+H+Đ

48 LÊ ĐÌNH LONG 03/08/1988 075088019074 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 349/58001 SH Lại L+M+H+Đ

49 NGUYỄN THỊ KIM LỘC 07/06/1998 056198008863 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 001202 SH Lại H

50 NGUYỄN THÀNH LỢI 01/01/2006 058206008392 P. Phan Rang, T. Khánh Hòa Hợp lệ 6039 SH Lại LT

51 TRẦN TRỌNG LƯỢM 20/02/1985 058085004751 Thôn Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B 191 SH Lại L+M+H+Đ

52 NGUYỄN ANH PHƯƠNG LƯU 03/01/1996 056096003601 Thôn Văn Tứ Tây Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 000964 SH Lại L+M+H+Đ

53 NGUYỄN MIN 03/12/1996 058096004953 Thôn Hiệp Hòa, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000801 SH Lại H

54 NGUYỄN HOÀNG MINH 10/07/1991 058091007780 Thôn Hộ Diêm, Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001012 SH Lại L+M+H+Đ

55 NGUYỄN VĂN MINH 05/02/1979 058079000280 Tổ Dân Phố 8, P. Phan Rang, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 603 SH Lại H

56 NGUYỄN TRINH MINH 10/03/1979 042079007069 TDP Nghĩa Phú, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 134 SH Lại L+M

57 PHAN NGUYỄN BÍCH MY 25/03/2003 058303002294 Khu Phố 18, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000925 SH Lại L+M+H+Đ

58 NGUYỄN THỊ KIỀU MY 17/09/1990 066190007146 Thôn 5, P.Buôn Hồ , T. Đắk Lắk Hợp lệ A1 198-TTLX SH Lại H

59 NGUYỄN THỊ NỤ 01/01/1988 038188043444 Tổ dân phố 1, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000973 SH Lại L+M+H+Đ
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60 PHAN THỊ HUYỀN NGA 14/01/1992 056192004146 Tổ 2 Phước Tín, P. Nam Nha Trang, T. Khánh Hòa Hợp lệ 572 SH Lại H

61 PHẠM NGỌC UYÊN NGHI 13/01/2002 058302003781 TDP 17, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 6410 SH Lại H

62 NGUYỄN THỊ NGỌC 04/12/1992 038192022359 Thôn Quần Thanh 1, Xã An Nông, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ 000972 SH Lại L+M+H+Đ

63 NGUYỄN QUỲNH NHƯ NGỌC 27/04/2006 075306011892 P. Xuân Lập, T. Đồng Nai Hợp lệ A1 312 SH Lại M

64 HUỲNH LÊ KHÔI NGUYÊN 24/06/1998 060098013109 Thôn Dân Hòa, Xã Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm|A1 0001025 SH Lại L+M+H+Đ

65 TRẦN NGUYỄN THÙY NHI 17/06/1992 056192006230 Thôn Thống Nhất Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000817 SH lại L+M+H+Đ

66 NGUYỄN THUẦN HÒA NHIÊN 16/05/2006 058206000479  P. Bảo An, T. Khánh Hòa Hợp lệ 5559 SH Lại LT

67 LƯU TÂM NHƯ 03/09/1997 056197001505 Tdp Sơn Long, Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001004 SH Lại L+M+H+Đ

68 CHƯỚNG SAY PHÁT 12/03/2000 058200001205 Thôn Phú Thạnh, Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B|C 192 SH Lại L+M+H+Đ

69 ĐẶNG ĐÌNH VĂN PHIN 16/10/2002 058202003648 Tổ Dân Phố 42, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000805 SH Lại H

70 NGUYỄN BÁ PHỤNG 24/11/1983 056083005573 Thôn Ngũ Mỹ, Xã Tân Định, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ C 001388 SH Lại H

71 CHÂU THỊ HUỲNH PHƯƠNG 23/10/1999 058199004340 Khu Phố 6, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 0001013 SH Lại L+M+H+Đ

72 MAI HỒ CẨM PHƯƠNG 19/09/1998 058198004835 Khu Phố 10, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000989 SH Lại L+M+H+Đ

73 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03/09/1989 060089011482 Thôn 2 Xã Hàm Thuận Nam, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Cm 000999 SH Lại L+M+H+Đ

74 LÊ NHẬT QUANG 23/08/1994 056094004500 Thôn Cây Sung Xã Diên Thọ, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 001000 SH Lại L+M+H+Đ

75 LÊ THIÊN QUỐC 09/12/1982 062082002667 Tổ 5, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi Hợp lệ B 193 SH Lại L+M+H+Đ

76 NGUYỄN SÁNG 05/02/1989 046089011629 Xã Vĩnh Hảo, T. Lâm Đồng Hợp lệ A1 319 - TTLX SH Lại H

77 PHAN THỊ KIM SÂM 23/09/1994 056194012246 TDP Hòa Do 4, Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa Hợp lệ 278 SH Lại H

78 DƯƠNG THỊ THU SEN 27/02/1971 038171010713 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000975 SH Lại L+M+H+Đ

79 NGUYỄN THÁI SƠN 30/1/1990 058090008035 TDP 3, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ C 001388 SH Lại H

80 HỒ VĂN SỸ 07/01/2000 038200022978 Thôn Ha Nít, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000985 SH Lại L+M+H+Đ

81 BÁ TARAKY 25/05/1983 058083005312 Thôn Văn Lâm 1, Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000807 SH Lại H

82 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM 12/05/2007 075207006455 Ấp Hòa Hợp, Xã Xuân Định, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A 000978 SH Lại L+M+H+Đ

83 HỒ THỊ THỦY TIÊN 08/07/1992 079192011676 P. Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ 383-TTLX SH Lại LT

84 LÊ VĂN TIẾN 16/10/1991 058091009736 Thôn Khánh Nhơn 1, Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000986 SH Lại L+M+H+Đ

85 LÊ NGÔ NGUYÊN TIÊU 27/09/2007 058207006166 Kp 3 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000782 SH Lại LT

86 LÝ THANH TÌNH 15/08/1991 058091002324 Tổ Dân Phố 25, P. Đông Hải, T. Khánh Hòa Hợp lệ B 467 SH Lại H

87 MAI VĂN TÌNH 15/10/1978 038078011966 Thôn Hòa Giáo, Công Chính, Thanh Hóa Hợp lệ A1 339 SH Lại H

88 TRỊNH THÁI TUẤN 30/11/2003 058203002067 Tổ Dân Phố 3, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001014 SH Lại L+M+H+Đ

89 PHẠM VIẾT LÊ TUẤN 12/03/2007 079207037322 P. Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ 740 SH Lại Đ

90 NGUYỄN VĂN TÙNG 18/5/1986 056086000936 Thôn Hòa Sơn, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ B|A1 554-TTLX SH Lại L+M+H+Đ

91 THÁI PHẠM THỊ DIỄM THANH 20/07/1990 058190008801 Công Thành, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000968 SH Lại L+M+H+Đ
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92 ĐÀO DUY THANH 19/09/1998 058098000705 Thôn Đắc Nhơn 1, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 997/58001 SH Lại L+M+H+Đ

93 BÙI TRUNG THÀNH 10/09/1988 036088020003  Tổ 6 Phước Lộc, P. Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000977 SH Lại L+M+H+Đ

94 TRẦN XUÂN THÀNH 16/06/2003 058203001670 Khu Phố 1, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000774 SH Lại M

95 NGUYỄN THỊ LỆ THẢO 16/09/1996 051196007889 Thôn Cam Khánh, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000967 SH Lại L+M+H+Đ

96 PHAN THỊ XUÂN THẢO 12/07/1987 058187008403 Thôn Ninh Quý 2, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000808 SH Lại Đ

97 TRẦN ĐƯỜNG THẾ THĂNG 16/08/1989 058089007169 Thôn Tân Sơn 2, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000773 SH Lại LT

98 NGUYỄN VĂN THẮNG 20/10/1999 038099029008 Thôn 5, Xã Đinh Trang Thượng, T. Lâm Đồng Hợp lệ B 55-TTLX SH Lại M

99 ĐỖ MINH THÔNG 24/01/1983 056083000645 Bãi Giếng 2 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm|A1 000831 SH Lại L+M+H+Đ

100 VÕ THÀNH THUẬN 14/02/1993 058093003947 Thôn Mỹ Nhơn Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000780 SH Lại L+M

101 VÕ THỊ THANH THÚY 26/08/1987 058187000273 Xã Thuận Bắc, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 613 SH Lại L+M

102 LƯU HƯƠNG TRÀ 16/09/2004 058304000044 Kp 17 Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ A1 000784 SH Lại LT

103 HỒ HỒNG VÂN TRANG 01/07/2005 058305002789 Tri Thủy 1, Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000814 SH Lại H

104 NGUYỄN THỊ MAI TRANG 03/01/1980 058180005756 TDP 11, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 001336 SH lại L+M+H+Đ

105 TRÌNH NGUYỄN MINH TRANG 13/02/1995 058195000089 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 286-TTLX SH lại L+M+H+Đ

106 QUẢNG THỊ THANH TRANH 11/8/1979 058179004124 Thôn Phước Đồng 1, Xã Phước Hậu, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 6031 SH Lại L+H

107 LƯƠNG THỊ QUỲNH TRÂM 17/07/1999 044199006291 Tdp Lộc Sơn, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001005 SH Lại L+M+H+Đ

108 PHẠM THỊ TRINH 20/09/1992 070192001057 Thôn Quán Thẻ 2, Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001006 SH Lại L+M+H+Đ

109 HUỲNH LÊ TRỌNG TRUNG 08/10/1994 056094003737 Thôn Lam Sơn Xã Tây Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Cm 001001 SH Lại L+M+H+Đ

110 NGUYỄN THỊ KIM UY 25/02/1995 056195005115 Thôn Ma O, Xã Đông Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000987 SH Lại L+M+H+Đ

111 ĐẶNG NGUYỄN HẢI VÂN 08/11/1982 079182013585 Tổ Dân Phố 37, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000789 SH Lại H

112 LÊ THỊ HẠ VI 23/05/1995 056195000754 Thôn Cam Khánh, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000988 SH Lại L+M+H+Đ

113 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VI 20/11/1989 058189007906 Thôn 15, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 000694 SH Lại LT

114 TRẦN HẠ VIỄN 17/07/1993 058193001369 TDP 22, P. Phan Rang, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 006254 SH Lại LT

115 HUỲNH TRUNG VIỆT 22/06/2001 056201010116 Tổ Dân Phố Nghĩa Bắc, Xã Cam Lâm, T. Khánh Hòa Hợp lệ A1 433 SH Lại LT

116 NGUYỄN THỊ Ý VY 02/08/1995 058195009693 Thôn Nho Lâm, Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001007 SH Lại L+M+H+Đ

117 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 19/02/1981 058181007985 Gò Gũ Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000791 SH Lại H

118 MẠNH THỊ KIM XOAN 21/09/1994 054194006798 Thôn Hiệp Kiết, Xã Công Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000812 SH Lại H

119 LÊ THỊ XUÂN 06/03/1983 038183010486 Thôn Long Bình 2, Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 0001008 SH Lại L+M+H+Đ

120 PHAN NGỌC YẾN 10/04/1979 058179000259  Tdp 31, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 000690 SH Lại LT


